
1
Hộ kinh doanh Bùi Bích 

Phương 1973
Bùi Bích Phương

Thôn Hậu Đông, xã 

Vĩnh Am
031173000258 Cấp mới 4719

2
Hộ kinh doanh Bùi Thị 

Láng
Bùi Thị Láng

Thôn Tam Cường 2, 

xã Vĩnh Am
030187003152 Cấp mới 4759; 9622; 9621

3
Hộ kinh doanh Xuân Dinh 

1982
Trịnh Xuân Dinh

Thôn Cao Minh 7, xã 

Vĩnh Am
031082018439 Cấp mới 1101

4
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Hạnh 1989
Nguyễn Thị Hạnh

Thôn Cổ Am 5, xã 

Vĩnh Am
031189015395 Cấp mới 1061; 1071

5
Hộ kinh doanh M.A.Y 

SPA
Phạm Ngọc Linh

Thôn Tam Cường 1, 

xã Vĩnh Am
034306000178 Cấp mới 9622; 9621

6
Hộ kinh doanh Nha khoa 

Kim Oanh
Nguyễn Thu Lan

Thôn Nam Am, xã 

Tam Cường (cũ)
031195001522

Chấm dứt 

hoạt động
8620

7
Hộ kinh doanh Phạm 

Trung Toàn
Phạm Trung Toàn

Thôn Tam Cường 5, 

xã Vĩnh Am
031089006555 cấp mới 4933

8
Hộ kinh doanh Đỗ Xuân 

Hợp 1995
Đỗ Xuân Hợp

Thôn Kim Đông, xã 

Vĩnh Am
031095007075 Cấp mới 4722

9
Hộ kinh doanh Trần Công 

Minh
Trần Công Minh

Thôn Cổ Am 5, xã 

Vĩnh Am
031098002413 Cấp mới 1520

10
Hộ kinh doanh Quán ăn 

vặt Công Minh
Đào Công Minh

Thôn Nam Am, xã 

Tam Cường cũ
031097001446

Chấm dứt 

hoạt động
5610; 5621; 5630

11
Hộ kinh doanh Vũ Nhật 

1982
Vũ Thế Nhật

Thôn Tam Cường 1, 

xã Vĩnh Am
031082019909 Cấp mới 2511

Danh sách các hộ kinh doanh đã thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh trên 

địa bàn xã Vĩnh Am trong tháng 5/2026 

(Kèm theo Công văn số ………/UBND-KT ngày ……/6/2026 của Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Am)

TT Tên hộ kinh doanh Họ tên chủ hộ Địa chỉ trụ sở
Mã số hộ kinh 

doanh
Loại HS

Mã ngành, nghề 

kinh doanh



12
Hộ kinh doanh Đào Phú 

Minh
Đào Phú Minh

Thôn Tam Cường 1, 

xã Vĩnh Am
031088002393 Cấp mới 0322; 4722; 4632

13
Hộ kinh doanh Đào Nhật 

Trường
Đào Nhật Trường

Thôn Tam Cường 1, 

xã Vĩnh Am
031094006354 Cấp mới 2022

14 Hộ kinh doanh Tuấn Hoan Nguyễn Minh Tuấn
Thôn Hậu Đông, xã 

Vĩnh Am
031085007371 Cấp mới 4722

15
Hộ kinh doanh Hoàng Thị 

Lệ Thủy
Hoàng Thị Lệ Thủy

Thôn Kim Đông, xã 

Vĩnh Am
031180003171 Cấp mới 4752; 2511

16
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Tuấn Đạt 1986
Nguyễn Tuấn Đạt

Thôn Vĩnh Tiến 1, xã 

Vĩnh Am
031086004721 Cấp mới 3513

17 Hộ kinh doanh Ánh Tuyết Bùi Thị Tuyết
Thôn Vĩnh Tiến 4, xã 

Vĩnh Am
031180004986 Cấp mới 9621

18
Hộ kinh doanh Khổng 

Hữu Hoan
Khổng Hữu Hoan

Thôn Tam Cường 1, 

xã Vĩnh Am
031073000258

Chấm dứt 

hoạt động
4101; 1622

19
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Huy Đại 1973
Nguyễn Huy Đại

Thôn Tam Cường 2, 

xã Vĩnh Am
031073001029

Chấm dứt 

hoạt động
4759

20
Hộ kinh doanh Đào 

Nguyên Thạo
Đào Nguyên Thạo

Thôn Cổ Am 2, xã 

Vĩnh Am
031074003921

Chấm dứt 

hoạt động
4752

21
Hộ kinh doanh Đinh Thị 

Dịu 1989
Đinh Thị Dịu

Thôn Cao Minh 11, xã 

Vĩnh Am
031189007902

Chấm dứt 

hoạt động
4771

Trong đó: Cấp mới: 15

Thay đổi: 0

Chấm dứt hoạt động: 6

Tổng hồ sơ : 21


